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1 29NC04001 Nguyễn Thị PhươngAnh Nữ 19/05/1998 Luật HS&TTHS
QĐ số 2513/QĐ-

ĐHLHN ngày 
24/7/2021

7,65 Đủ điều 
kiện

8,2 Đã nộp Đã công khai

2 29NC04002 Phạm Thái Anh Nam 15/08/1998 Luật HS&TTHS
QĐ số 2513/QĐ-

ĐHLHN ngày 
24/7/2021

7,52 Đủ điều 
kiện

8,6 Đã nộp Đã công khai

3 29NC04003 Nguyễn Xuân Đạo Nam 24/10/1977 Luật HS&TTHS
QĐ số 2513/QĐ-

ĐHLHN ngày 
24/7/2021

7,55 Đủ điều 
kiện

8,5 Đã nộp Đã công khai

4 29NC04004 Mai Văn Đông Nam 12/04/1987 Luật HS&TTHS
QĐ số 2513/QĐ-

ĐHLHN ngày 
24/7/2021

7,83 Đủ điều 
kiện

8,7 Đã nộp Đã công khai

5 29NC04005 Nguyễn Thị Bích Hiền Nữ 27/08/1997 Luật HS&TTHS
QĐ số 2513/QĐ-

ĐHLHN ngày 
24/7/2021

7,87 Đủ điều 
kiện

8,0 Đã nộp Đã công khai

6 29NC04006 Hoàng Thị Khánh Hoàn Nữ 08/06/1995 Luật HS&TTHS
QĐ số 2513/QĐ-

ĐHLHN ngày 
24/7/2021

7,47 Đủ điều 
kiện

8,0 Đã nộp Đã công khai

7 29NC04007 Nguyễn Thị Mai Huệ Nữ 28/09/1994 Luật HS&TTHS
QĐ số 2513/QĐ-

ĐHLHN ngày 
24/7/2021

7,94 Đủ điều 
kiện

7,5 Đã nộp Đã công khai

8 29NC04009 Nguyễn Phương Linh Nữ 30/12/1997 Luật HS&TTHS
QĐ số 2513/QĐ-

ĐHLHN ngày 
24/7/2021

7,48 Đủ điều 
kiện

8,3 Đã nộp Đã công khai

9 29NC04010 Vũ Trần Khánh Linh Nữ 22/12/1998 Luật HS&TTHS
QĐ số 2513/QĐ-

ĐHLHN ngày 
24/7/2021

7,99 Đủ điều 
kiện

8,5 Đã nộp Đã công khai

10 29NC04011 Bùi Thanh Ngân Nữ 
07/05/1990

Luật HS&TTHS
QĐ số 2513/QĐ-

ĐHLHN ngày 
24/7/2022

7,6 Đủ điều 
kiện

8,2 Đã nộp Đã công khai
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11 29NC04012 Nguyễn Tiến Phong Nam 02/01/1998 Luật HS&TTHS
QĐ số 2513/QĐ-

ĐHLHN ngày 
24/7/2021

7,74 Đủ điều 
kiện

8,5 Đã nộp Đã công khai

12 29NC04013 Trần Thị Như Quỳnh Nữ 13/08/1997 Luật HS&TTHS
QĐ số 2513/QĐ-

ĐHLHN ngày 
24/7/2021

7,52 Đủ điều 
kiện

8,0 Đã nộp Đã công khai

13 29NC04016 Nguyễn Văn Thắng Nam 26/10/1990 Luật HS&TTHS
QĐ số 2513/QĐ-

ĐHLHN ngày 
24/7/2021

7,24 Đủ điều 
kiện

7,9 Đã nộp Đã công khai

14 29NC04017 Lục Thị Thủy Tiên Nữ 11/08/1998 Luật HS&TTHS
QĐ số 2513/QĐ-

ĐHLHN ngày 
24/7/2021

7,21 Đủ điều 
kiện

8,2 Đã nộp Đã công khai

15 29NC04019 Nguyễn Hồ Hoàng Yến Nữ 01/05/1997 Luật HS&TTHS
QĐ số 2513/QĐ-

ĐHLHN ngày 
24/7/2021

7,81 Đủ điều 
kiện

7,6 Đã nộp Đã công khai

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 


